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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề,

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo

hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

__________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày

29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động,

Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng về khiếu nại, tố cáo.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định,

hành vi về lao động của người sử dụng lao động; quyết định, hành vi về dạy nghề

của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề; quyết định, hành vi về đưa

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tổ chức, cá

nhân tham gia hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
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theo hợp đồng; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ

quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của đoàn thanh tra được thực hiện

theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với đối tượng sau đây:

a) Người lao động, người tập nghề, người thử việc, người học nghề, người lao động

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Người sử dụng lao động;

c) Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề;

d) Tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo

hợp đồng;

đ) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dạy nghề, hoạt động đưa người lao

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động đi làm việc ở

nước ngoài theo hợp đồng cá nhân theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước,

của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người tập nghề, người thử việc theo

thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động

khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm

quyền và lợi ích hợp pháp của mình.



2. Khiếu nại về dạy nghề là việc người học nghề, tổ chức, cá nhân có liên quan đến

hoạt động dạy nghề tại Việt Nam theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về dạy nghề xem xét lại quyết định, hành vi

về dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề khi có căn cứ cho

rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về dạy nghề, xâm phạm quyền và lợi

ích hợp pháp của mình.

3. Khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

theo hợp đồng là việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo

thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

xem xét lại quyết định, hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc

ở nước ngoài theo hợp đồng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm

pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Tố cáo về lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng là việc công dân, người lao động, người tập nghề, người thử

việc, người học nghề, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng theo thủ tục quy định tại Nghị định này báo cho người có thẩm quyền biết hành

vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động, dạy

nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp

pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

5. Người khiếu nại về lao động là người lao động, người tập nghề, người thử việc

thực hiện quyền khiếu nại.

6. Người khiếu nại về dạy nghề là người học nghề, tổ chức, cá nhân có liên quan

đến hoạt động dạy nghề thực hiện quyền khiếu nại.

7. Người khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng là người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp



đồng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện quyền khiếu nại.

8. Người bị khiếu nại về lao động là người sử dụng lao động có quyết định, hành vi

về lao động bị khiếu nại.

9. Người bị khiếu nại về dạy nghề là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề

có quyết định, hành vi về dạy nghề bị khiếu nại.

10. Người bị khiếu nại về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

theo hợp đồng là tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng có quyết định, hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm

việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại.

11. Người tố cáo về lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở

nước ngoài theo hợp đồng là công dân, người lao động, người tập nghề, người thử

việc, người học nghề, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng thực hiện quyền tố cáo.

12. Người bị tố cáo về lao động là người sử dụng lao động có hành vi bị tố cáo.

13. Người bị tố cáo về dạy nghề là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề có

hành vi bị tố cáo.

14. Người bị tố cáo về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng là tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở

nước ngoài theo hợp đồng có hành vi bị tố cáo.

15. Người giải quyết khiếu nại về lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

giải quyết khiếu nại quy định tại Nghị định này.

16. Người giải quyết tố cáo về lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

giải quyết tố cáo quy định tại Nghị định này.

17. Giải quyết khiếu nại về lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm

việc ở nước ngoài theo hợp đồng là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định

giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại.



18. Giải quyết tố cáo về lao động, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm

việc ở nước ngoài theo hợp đồng là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố

cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.

19. Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị người giải quyết khiếu nại chấm dứt

việc giải quyết khiếu nại của mình.

20. Quyết định về lao động là quyết định bằng văn bản của người sử dụng lao động

được áp dụng đối với người lao động, người tập nghề, người thử việc trong quan hệ

lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

21. Hành vi về lao động là hành vi của người sử dụng lao động thực hiện trong quan

hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

22. Quyết định về dạy nghề là quyết định bằng văn bản của tổ chức, cá nhân tham

gia hoạt động dạy nghề được áp dụng đối với cá nhân người học nghề trong hoạt

động dạy nghề và hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động dạy nghề.

23. Hành vi về dạy nghề là hành vi của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy

nghề thực hiện trong hoạt động dạy nghề và hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt

động dạy nghề.

24. Quyết định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng là quyết định bằng văn bản của tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được áp dụng đối với người lao động trong

hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và

hoạt động có liên quan trực tiếp đến hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm

việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

25. Hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng là hành vi của tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở

nước ngoài theo hợp đồng thực hiện trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt

động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, dạy nghề, hoạt

động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


